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LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ FUTSAL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM  NĂM 2013
	NỮ
	LÃO TƯỚNG

	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1- ĐH BÁCH KHOA

2- ĐH KHXH&NV

3- TT QLKTX

4- ĐH CNTT 
	1- CQ ĐHQG

2- VIỆN MT-TN

3- ĐH KHTN

4- ĐH KINH TẾ LUẬT
	1- ĐH KINH TẾ LUẬT

2- ĐH BÁCH KHOA

3- ĐH KHTN

4- LQ QLKTX+QLDA
	1- ĐH KHXH&NV

2- ĐH CNTT

3- CQ ĐHQG




	tt

Trận


	Thời gian
	SÂN ĐH BÁCH KHOA
	Bảng
	Màu

Áo
	SÂN ĐH KHXH&NV
	Bảng
	Màu

Áo

	1
	08:00
	26/10/2013
	ĐH BÁCH KHOA - ĐH KHTN
	C
	
	ĐH KHXH&NV - TT QLKTX
	A
	

	
	09:00
	
	LỄ KHAI MẠC TẠI NHÀ HỌC TDTT TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

	2
	09:30
	
	ĐH BÁCH KHOA - ĐH CNTT
	A
	
	ĐH KHXH&NV - ĐH CNTT
	D
	

	3
	10:30
	
	ĐH KT LUẬT - LQ QLKTX+QLDA
	C
	
	VIỆN MT-TN - ĐH KHTN
	B
	 

	4
	11:30
	
	
	
	
	CQ ĐHQG - ĐH KT LUẬT
	B
	

	5
	08:00
	27/10/2013
	
	
	
	ĐH KT LUẬT - ĐH KHTN
	C
	

	7
	09:00
	
	
	
	
	ĐH KT LUẬT - VIỆN MT-TN 
	B
	


	8
	10:00
	
	
	
	
	ĐH BÁCH KHOA - TT QLKTX 
	A
	

	9
	13:30
	
	
	
	
	LQ QLKTX+QLDA -  ĐH B. KHOA
	C
	

	10
	14:30
	
	
	
	
	CQ ĐHQG - ĐH KHTN 
	B
	

	11
	15:30
	
	
	
	
	ĐH CNTT - CQ ĐHQG
	D
	

	12
	11:00
	31/10/2013
	
	
	
	ĐH CNTT -  ĐH KHXH&NV
	A
	

	13
	08:00
	03/11/2013
	ĐH KT LUẬT - ĐH BÁCH KHOA
	C
	
	ĐH KHTN - LQ QLKTX+QLDA
	C
	

	14
	09:00
	
	 TT QLKTX - ĐH CNTT
	A
	
	ĐH BÁCH KHOA - ĐH KHXH&NV
	A
	

	15
	10:00
	
	ĐH KHTN - ĐH KT LUẬT
	B
	
	CQ ĐHQG - VIỆN MT-TN
	B
	

	16
	11:00
	
	
	
	
	CQ ĐHQG - ĐH KHXH&NV
	D
	

	17
	8:00
	10/11/2013
	
	
	
	Nhất BẢNG A – Nhì BẢNG B
	
	

	18
	9:00
	
	
	
	
	Nhất BẢNG D – Nhì BẢNG C
	
	

	19
	10:00
	
	
	
	
	Nhất BẢNG B – Nhì BẢNG A
	
	

	20
	11:00
	
	
	
	
	Nhất BẢNG C – Nhì BẢNG D
	
	

	CK Nữ
	8:30
	17/11/2013
	
	
	
	Đội thắng trận 17 – Đội thắng trận 19
	
	

	CK LT
	9:30
	
	
	
	
	Đội thắng trận 18 – Đội thắng trận 20
	
	


BAN TỔ CHỨC

